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Buổi sáng

Ngày Tiết 6 7 8 9 10 11 12

1 CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO

2 VAN - Xuân Anh - Hương TIN - Hiệu SU - Xinh GDKT&PL - Lợi Anh - Tuyết Địa PĐ - C_Yến

3 KHXH 1(Sử) - Xinh VAN - Xuân TOAN - Duyên Anh - Tuyết LY - Sơn TIN - Hiệu Địa PĐ - C_Yến

4 CONGNGHE - Lan VAN - Xuân Anh - Hương HOA - Cảm TIN - Hiệu SU - Xinh GDCD PĐ - Lợi

5 KHXH 2(Địa) - C_Yến VAN - Xuân Anh - Tuyết

1 VAN - Xuân KHTN 3(Sinh) - Hà KHTN1(Lý) - Cường TIN - Hiệu VAN - Nga Hóa_GDCD - Cảm_Lợi LY - Sơn

2 KHTN1(Lý) - Cường GDCD - Lợi MYTHUAT - Giang VAN - Xuân VAN - Nga Sinh_Địa - Hà_T.Yến HOA - Cảm

3 TIN - Hiệu VAN - Xuân KHTN 2(Hóa) - Cảm LY - Cường Anh - Tuyết LY - Sơn VAN - Nga

4 GDCD - Lợi VAN - Xuân KHTN 3(Sinh) - Hà HOA - Cảm Anh - Tuyết VAN - Nga

5 SINH - Hà

1 KHXH 1(Sử) - Xinh TOAN - Thủy Anh - Hương VAN - Xuân Anh - Tuyết Hóa_GDCD - Cảm_Lợi VAN - Nga

2 VAN - Xuân KHTN 2(Hóa) - Cảm Anh - Hương Anh - Tuyết VAN - Nga TOAN - Huyền GDCD - Lợi

3 VAN - Xuân KHXH 1(Sử) - Xinh GDCD - Lợi TOAN - Thủy DIA - C_Yến VAN - Nga TOAN - Huyền

4 Anh - Hương KHXH 2(Địa) - C_Yến VAN - Xuân TOAN - Thủy SU - Xinh VAN - Nga TOAN - Huyền

5 VAN - Xuân

1 Anh - Hương TOAN - Thủy CONGNGHE - Cường SINH - Hà DIA - C_Yến Anh - Tuyết SU - Dung

2 Anh - Hương TOAN - Thủy KHTN 3(Sinh) - Hà CONGNGHE - Cường SU - Xinh Anh - Tuyết DIA - C_Yến

3 KHTN 3(Sinh) - Hà CONGNGHE - Lan TOAN - Duyên LY - Cường TOAN - Huyền SU - Xinh Anh - Tuyết

4 TOAN - Thủy KHTN1(Lý) - Cường TOAN - Duyên DIA - C_Yến TOAN - Huyền Anh - Tuyết

5 TOAN - Thủy KHXH 2(Địa) - C_Yến TOAN - Huyền GDQP - Bảo

1 MYTHUAT - Giang KHTN1(Lý) - Cường VAN - Xuân TOAN - Thủy TIN - Hiệu Sinh_Địa - Hà_T.Yến HOA - Cảm

2 KHTN1(Lý) - Cường TIN - Hiệu VAN - Xuân TOAN - Thủy TOAN - Huyền VAN - Nga SINH - Hà

3 KHTN 2(Hóa) - Cảm KHTN 3(Sinh) - Hà KHTN1(Lý) - Cường VAN - Xuân TOAN - Huyền VAN - Nga TIN - Hiệu

4 KHTN 3(Sinh) - Hà TOAN - Thủy KHTN 2(Hóa) - Cảm VAN - Xuân VAN - Nga TOAN - Huyền TIN - Hiệu

5 TOAN - Huyền

1 KHXH 2(Địa) - C_Yến Anh - Hương TOAN - Duyên SU - Xinh GDKT&PL - Lợi TIN - Hiệu LY - Sơn

2 TOAN - Thủy Anh - Hương KHXH 1(Sử) - Xinh GDCD - Lợi TOAN - Huyền LY - Sơn DIA - C_Yến

3 TOAN - Thủy MYTHUAT - Giang KHXH 2(Địa) - C_Yến TIN - Hiệu LY - Sơn SU - Xinh TOAN - Huyền

4 SH - Hiệu SH - Hương SH - Lan SH - C_Yến SH - Sơn SH - Xinh SH - Lợi

5

NGUYỄN THỊ KIM DUNG

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

TRƯỜNG PTDTNT THCS VÀ THPT HUYỆN CƯ JÚT

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

THỜI KHÓA BIỂU SỐ 05- BUỔI SÁNG HỌC KỲ II NĂM HỌC 2023-2024

( Áp dụng từ ngày 08/01/2024)


